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TÓM TẮT 

Hợp tác xã tiêu dùng là tổ chức kinh tế tập thể do người tiêu dùng thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu chung về 

sử dụng hàng hóa, dịch vụ với giá cả hợp lý và chất lượng đảm bảo. Hợp tác xã tiêu dùng hình thành từ thế kỷ XIX ở 

châu Âu, sau đó lan rộng và phát triển trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, sự phát triển của Hợp tác xã tiêu dùng còn 

nhỏ lẻ và chưa đáp ứng được xu hướng tiêu dùng hiện đại và toàn cầu của người tiêu dùng. Bằng phương pháp 

tổng quan hệ thống các nghiên cứu có liên quan tới hợp tác xã tiêu dùng được công bố trên các sách, báo, tạp chí, 

kỷ yếu hội thảo và báo cáo của các tổ chức quốc tế uy tín, bài báo đã tổng hợp kinh nghiệm phát triển của một số mô 

hình hợp tác xã tiêu dùng trên thế giới. Thông qua đó, nghiên cứu phân tích những yếu tố tạo nên thành công cũng 

như những thách thức mà các hợp tác xã tiêu dùng trên thế giới đang phải đối mặt và rút ra những bài học cho phát 

triển hợp tác xã tiêu dùng ở Việt Nam. 

Từ khóa: Hợp tác xã tiêu dùng, hợp tác xã, mô hình quốc tế, phát triển hợp tác xã tiêu dùng. 

Consumer Cooperatives: International Experiences and Lessons for Vietnam 

ABSTRACT 

Consumer cooperatives are collective economic organizations established by consumers to meet their common 

needs for goods and services at reasonable prices and with guaranteed quality. Consumer cooperatives originated in 

Europe in the 19th century and later spread and developed across the world. In Vietnam, the development of 

consumer cooperatives has been fragmented and has not kept pace with the modern and global consumption trends. 

Based on a systematic review of studies related to consumer cooperatives published in books, newspapers, 

magazines, conference proceedings and reports of prestigious international organizations, the article has 

summarized the experience of developing consumer cooperatives in the world. By doing so, the study analyzed the 

factors contributing to the success of consumer cooperatives, the challenges they are facing and drew lessons for 

developing consumer cooperatives in Vietnam. 

Keywords: Consumer cooperatives, international experiences, consumer cooperative developmen. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

HČp tác xã tiêu dùng (HTXTD) là mô hình 

kinh tế têp thể đòng vai trñ quan trõng trong 

việc phát triển kinh tế và câi thiện đĈi søng cþa 

ngāĈi dân täi nhiều quøc gia trên thế giĉi. Vĉi 

mĀc tiêu chính là phĀc vĀ lČi ích cþa các thành 

viên thông qua việc cung cçp hàng hóa và dðch 

vĀ chçt lāČng, HTXTD góp phæn ùn đðnh giá câ 

thð trāĈng, tëng cāĈng tính bền vąng trong 

chuúi cung ăng tiêu düng. Đåy là mö hình kinh 

doanh hiệu quâ, là công cĀ hąu hiệu để giâi 

quyết các vçn đề xã hûi, thýc đèy sĆ công bìng 

và bền vąng (Talonen & cs., 2016).  

HČp tác xã tiêu düng đæu tiên trên thế giĉi 

đāČc ghi nhên là HČp tác xã Rochdale täi Vāćng 

quøc Anh, ra đĈi vào thế kď XIX nhā mût phân 

ăng trāĉc tình träng bçt bình đîng và điều kiện 

søng khíc nghiệt cþa ngāĈi lao đûng trong thĈi 

kč cách mäng công nghiệp. TĂ đò, mö hình 
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HTXTD đã nhanh chòng đāČc nhân rûng sang 

nhiều khu vĆc trên thế giĉi, bao g÷m châu Âu, 

châu Á và châu MĐ, vĉi nhąng điều chînh linh 

hoät để phù hČp vĉi điều kiện đða phāćng và 

nhu cæu cĀ thể cþa tĂng cûng đ÷ng (Dāćng Tuçn 

Cāćng, 2024). Täi Hoa Kč, REI Co-op - hČp tác 

xã chuyên về sân phèm thể thao và dã ngoäi - 

đã thu hýt hćn 25 triệu thành viên, vĉi doanh 

thu 3,53 tď USD trong nëm 2024 (REI Co-op, 

2024). Ở châu Âu, Migros cþa ThĀy Sï là 

HTXTD lĉn nhçt nāĉc, sĊ hąu khoâng 2,3 triệu 

thành viên và đät doanh thu 32,5 tď CHF nëm 

2024, chiếm gæn mût phæn tā dån sø câ nāĉc 

(Migros, 2024). Trong khi đò, täi châu Á, 

Japanese Consumers’ Co-operative Union 

(JCCU) quy tĀ hćn 30 triệu thành viên và đät 

doanh thu khoâng 3,7 nghìn tď yên múi nëm, trĊ 

thành hệ thøng HTXTD lĉn nhçt toàn cæu 

(JCCU, 2024).  

Täi Việt Nam, mö hình HTXTD đã cò 

nhąng bāĉc phát triển nhçt đðnh, đặc biệt 

trong bøi cânh đùi mĉi và hûi nhêp kinh tế 

quøc tế. Tuy nhiên, so vĉi các quøc gia phát 

triển, HTXTD trong nāĉc vén còn gặp nhiều 

hän chế nhā quy mö hoät đûng nhó, nëng lĆc 

quân lý yếu và khâ nëng cänh tranh chāa cao 

(Chu Tiến Quang, 2024; Dāćng Tuçn Cāćng, 

2024). Trong khi, ngāĈi tiêu dùng Việt Nam 

hiện nay đang đøi mặt vĉi nhiều khò khën 

trong hoät đûng tiêu düng, điển hình là tình 

träng hàng giâ, hàng kém chçt lāČng và không 

rõ ngu÷n gøc tràn lan trên thð trāĈng. Chî 

trong 4 tháng đæu nëm 2025, lĆc lāČng chăc 

nëng đã xĄ lĎ hćn 34.000 vĀ vi phäm liên quan 

đến hàng giâ, hàng kém chçt lāČng, tùng trð 

giá hàng hóa bð xĄ phät và tiêu huď lên đến 

hàng chĀc tď đ÷ng (Lê Anh, 2025). Theo nghiên 

cău täi Hà Nûi, hæu hết ngāĈi tiêu dùng lo ngäi 

về rþi ro thĆc phèm Ċ măc tĂ trung bình đến 

rçt cao và nhąng ngāĈi này cò xu hāĉng đñi hói 

chăng nhên an toàn và tìm thông tin rõ ràng 

trāĉc khi mua (Ha & cs, 2020). Trong bøi cânh 

đò, HTXTD đāČc xem là cć chế quan trõng 

nhìm góp phæn thýc đèy phát triển thð trāĈng 

tiêu düng theo hāĉng minh bäch và hiệu quâ, 

đ÷ng thĈi giýp ngāĈi dân tiếp cên hàng hóa 

chçt lāČng vĉi giá câ hČp lý. 

Bài viết này nhìm tùng hČp kinh nghiệm 

phát triển hČp tác xã tiêu dùng tĂ mût sø quøc 

gia trên thế giĉi, phân tích yếu tø then chøt dén 

đến thành công cþa các mö hình này, đ÷ng thĈi 

rút ra nhąng bài hõc phù hČp vĉi bøi cânh Việt 

Nam. Nghiên cău bù sung góc nhìn kết hČp giąa 

chính sách và thĆc tiễn, vĂa thâo luên khung 

pháp lý hiện hành, vĂa làm rõ nhąng thách 

thăc thĆc tế trong vên hành HTXTD, tĂ đò đāa 

ra khuyến nghð có giá trð tham khâo cho câ cć 

quan hoäch đðnh chính sách lén các nhà quân 

lý, phát triển HTXTD Ċ Việt Nam. 

Nghiên cău sĄ dĀng phāćng pháp tùng quan 

dĆa trên các bài báo khoa hõc trong cć sĊ dą liệu 

Google Scholar, báo cáo khoa hõc chuyên ngành, 

báo cáo cþa các tù chăc quøc tế vĉi tĂ khóa tìm 

kiếm: “consumer cooperatives”, “retail 

cooperatives”, “hợp tác xã tiêu dùng”. Tài liệu 

đāČc lĆa chõn trong giai đoän 2005-2025, quá 

trình tìm kiếm và sàng lõc têp trung vào các 

nghiên cău liên quan đến sĆ hình thành, phát 

triển, hiệu quâ hoät đûng cþa các HTXTD thành 

công trên thế giĉi. Thông tin đāČc xĄ lý bìng 

phāćng pháp phån tích nûi dung nhìm tùng hČp, 

so sánh và hệ thøng hóa các kết quâ nghiên cău, 

tĂ đò rýt ra đặc điểm chung giúp hình thành băc 

tranh toàn diện về yếu tø then chøt quyết đðnh 

đến sĆ thành công cþa HTXTD trên thế giĉi và 

đāa ra các bài hõc cĀ thể cho Việt Nam. 

2. KHÁI QUÁT VỀ HỢP TÁC XÃ TIÊU 

DÙNG Ở VIỆT NAM 

Täi Việt Nam, HTXTD xuçt hiện tĂ khá 

sĉm, vĉi HTX đæu tiên đāČc thành lêp vào nëm 

1955, hoät đûng chþ yếu trong lïnh vĆc tiếp thð 

và cung ăng. Trong giai đoän phát triển mänh, 

câ nāĉc tĂng có khoâng 9.000 HTXTD vĉi 

10.000 cĄa hàng, phĀc vĀ khoâng 20 triệu 

thành viên (ICA, 2020). Tuy nhiên, cùng vĉi sĆ 

thay đùi cþa bøi cânh kinh tế, vai trò cþa 

HTXTD dæn suy giâm và hiện nay chî chiếm tď 

trõng nhó trong hệ thøng bán lẻ. Mût điểm sáng 

hiếm hoi là Saigon Co.op - tĂ mût HTX nhó cuøi 

thêp niên 1980 đã phát triển thành nhà bán lẻ 

hàng đæu, sĊ hąu hćn 700 cĄa hàng bán lẻ trên 

câ nāĉc, đät doanh thu khoâng 1,5 tď USD và 
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phĀc vĀ gæn 1 triệu lāČt khách múi ngày, đòng 

góp tích cĆc vào việc cung ăng hàng hóa thiết 

yếu và gią ùn đðnh giá câ (ICA, 2020). SĆ thành 

công này cho thçy tiềm nëng cþa mô hình 

HTXTD khi đāČc tù chăc bài bân. Bên cänh đò, 

nëm 2019 Liên hiệp HČp tác xã tiêu dùng Việt 

Nam (VCCU) ra đĈi, nhìm kết nøi các HTXTD 

đða phāćng, hú trČ mĊ rûng thð trāĈng, liên kết 

vĉi nhà sân xuçt và hāĉng tĉi mĀc tiêu tëng 

trāĊng 20% khøi lāČng kinh doanh (ICA, 2020). 

Tuy nhiên, nhìn chung các HTXTD Ċ Việt Nam 

vén t÷n täi nhiều hän chế. Phæn lĉn hoät đûng 

quy mô nhó, gín vĉi cûng đ÷ng đða phāćng, 

quyền sĊ hąu và tā cách thành viên chāa rô 

ràng, quân trð thiếu chuyên môn và chāa tham 

gia sâu vào chuúi giá trð hàng hóa (Akira, 

2020a). Chính vì vêy, sĆ lan tóa và săc cänh 

tranh cþa HTXTD còn rçt hän chế so vĉi các 

doanh nghiệp bán lẻ lĉn. 

Trong bøi cânh đò, hệ thøng pháp lĎ đòng 

vai trò then chøt để thýc đèy sĆ phát triển cþa 

HTXTD. Luêt HČp tác xã nëm 2023 đã sĄa đùi, 

bù sung nhiều quy đðnh, trong đò nhçn mänh 

tính tĆ chþ, tĆ chðu trách nhiệm, bình đîng và 

dân chþ. DĆa trên loäi sân phèm và dðch vĀ mà 

HTX cung cçp cho thành viên, các HTX đāČc 

chia thành bøn loäi: HTX phĀc vĀ sân xuçt, 

HTX phĀc vĀ tiêu dùng, HTX täo việc làm và 

HTX hún hČp. Trong đò, HTX phĀc vĀ tiêu dùng 

đāČc thành lêp vĉi mĀc đích chính là cung cçp 

sân phèm và dðch vĀ để đáp ăng nhu cæu cþa 

thành viên, nhąng ngāĈi vĂa là chþ sĊ hąu cþa 

HTX vĂa là ngāĈi tiêu dùng sân phèm, dðch vĀ 

cþa HTX (Nguyễn Tiến Đðnh, 2024). Đặc biệt, 

Điều 9 quy đðnh HTX có quyền yêu cæu thành 

viên đëng kĎ nhu cæu sĄ dĀng sân phèm, dðch 

vĀ, täo cć sĊ để HTX xây dĆng kế hoäch cung 

ăng hiệu quâ, đ÷ng thĈi thýc đèy tiêu thĀ sân 

phèm cþa chính thành viên (Chu Tiến Quang, 

2024). Đåy là bāĉc tiến quan trõng nhìm nâng 

cao hiệu quâ cþa mô hình HTXTD. 

Cÿng nhā các HTXTD trên thế giĉi, HTXTD 

täi Việt Nam hoät đûng theo nhąng nguyên tíc 

cć bân: tĆ nguyện và mĊ rûng, kiểm soát dân 

chþ và phân phøi công bìng. Nhąng nguyên tíc 

này vĂa là nền tâng vên hành, vĂa là đðnh 

hāĉng phát triển trong bøi cânh hûi nhêp và 

cänh tranh ngày càng gay gít. 

3. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ HỢP TÁC 

XÃ TIÊU DÙNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI 

HỌC CHO VIỆT NAM 

3.1. Một số mô hình hợp tác xã tiêu dùng 

thành công trên thế giới 

3.1.1. Thụy Điển 

Trong bøi cânh công nghiệp hóa và sĆ gia 

tëng các vçn đề xã hûi nhā nghèo đòi và điều 

kiện lao đûng t÷i tệ, các HTXTD đã xuçt hiện 

nhā mût giâi pháp bâo vệ ngāĈi tiêu dùng. Täi 

châu Âu, ThĀy Điển là quøc gia tiêu biểu về 

phát triển HTXTD. 

HTXTD lĉn nhçt và låu đĈi nhçt täi ThĀy 

Điển đòng vai trñ quan trõng trong nền kinh tế 

cþa đçt nāĉc là Kooperativa Förbundet (KF), 

đāČc thành lêp vào nëm 1899 nhā mût liên đoàn 

HTXTD. MĀc tiêu cþa KF là cung cçp cho ngāĈi 

dân ThĀy Điển mût lĆa chõn tiêu dùng công 

bìng và hČp lĎ hćn, tránh đāČc sĆ thao túng cþa 

các nhà bán lẻ lĉn và thāćng gia. Mö hình HTX 

này nùi bêt vĉi sĆ tham gia cþa các thành viên 

vào quá trình quân lý và phân chia lČi nhuên, 

täo ra mût mô hình kinh doanh bền vąng. KF 

thýc đèy dân chþ nûi bû, chia sẻ lČi nhuên minh 

bäch, đ÷ng thĈi chú trõng giáo dĀc thành viên 

và phát triển hČp tác xuyên biên giĉi.  

Bên cänh đò, thành cöng cþa mô hình còn 

đến tĂ việc cung cçp đa däng các sân phèm tĂ 

thĆc phèm, đặc biệt là sân phèm hąu cć, đ÷ gia 

dĀng, bâo hiểm, cho đến các dðch vĀ tài chính, 

dðch vĀ cûng đ÷ng nhā hú trČ tiêu thĀ sân 

phèm đða phāćng, giáo dĀc và phát triển cûng 

đ÷ng. Đ÷ng thĈi, KF liên tĀc đùi mĉi thông qua 

ăng dĀng công nghệ, phát triển cĄa hàng thông 

minh, dðch vĀ trĆc tuyến và hệ thøng quân trð 

minh bäch nhìm thích ăng vĉi xu hāĉng tiêu 

dùng hiện đäi. Hiện KF sĊ hąu chuúi cĄa hàng 

bán lẻ Coop lĉn nhçt täi ThĀy Điển vĉi doanh 

thu thuæn đät 36.677 triệu SEK nëm 2022 (KF, 

2022), sĊ hąu 3,9 triệu thành viên đến tĂ 28 

hiệp hûi tiêu düng (KF, 2024). KF đã phát 

triển mänh mẽ và trĊ thành mût tù chăc hàng 

đæu trong lïnh vĆc bán lẻ và dðch vĀ tiêu dùng 

Ċ ThĀy Điển, không chî hoät đûng trong phäm 

vi quøc gia mà còn mĊ rûng phäm vi hČp tác vĉi 
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các tù chăc HTX trên thế giĉi để thýc đæy sĆ 

phát triển các HTX trên toàn cæu. 

3.1.2. Đức 

Các HTXTD khĊi xāĉng tĂ rçt sĉm bĊi 

Friedrich Wilhelm Raiffeisen và Hermann 

Schulze-Delitzsch vào giąa thế kď XIX. ĐāČc coi 

là mût trong nhąng cái nöi đæu tiên cþa mô hình 

HTX tiêu dùng Ċ châu Âu, các mô hình HTXTD 

đã liên tĀc phát triển hoät đûng dāĉi sĆ kiểm 

soát cþa luêt hČp tác xã Genossenschaftsgesetz 

- GenG, đāČc ban hành nëm 1889 và sĄa đùi 

nhiều læn, kiểm soát chặt chẽ và hiện đäi 

(AnetaSuchoń, 2022). TĂ sau chiến tranh thế 

giĉi læn thă hai, cùng vĉi công cuûc tái thiết đçt 

nāĉc, các HTXTD cÿng nhên đāČc sĆ hú trČ 

mänh mẽ tĂ chính phþ và các tù chăc quøc tế 

nhìm phát triển quy mô, ăng dĀng công nghệ 

thông tin và hệ thøng quân lý hiện đäi để phĀc 

vĀ nhu cæu cþa thành viên (Jana, 2020). Trong 

nhąng nëm gæn đåy, các HTXTD Ċ Đăc đã tích 

hČp các công nghệ sø, phát triển các nền tâng 

thāćng mäi điện tĄ và tøi āu hòa quy trình 

phân phøi hàng hòa để phĀc vĀ nhu cæu ngày 

càng cao cþa thð trāĈng. Đến nay Đăc có 5.797 

HTX, thu hýt đāČc 19,2 triệu thành viên, täo 

hćn 800.000 việc làm trĆc tiếp. Ngoài ra, Đăc 

còn có 1.940 HTX nhà Ċ vĉi 2,8 triệu thành viên, 

kinh doanh đa däng hóa các ngành nghề nhā 

hàng tiêu dùng, dðch vĀ tài chính, ngân hàng, 

bâo hiểm qua đò giýp đċ cûng đ÷ng trong việc 

quân lý tài chính cá nhân (Nguyễn Vën Tiến, 

2024). Các tù chăc hoät đûng thành công täi Đăc 

theo mô hình HTXTD phâi kể đến nhā têp đoàn 

Rewe, Edeka, Coop Deutschland vĉi hàng ngàn 

chuúi cĄa hàng bán lẻ trên khíp quøc gia, kinh 

doanh đa däng các mặt hàng, đặc biệt là sân 

phèm hąu cć. 

3.1.3. Nhật Bản 

Nhêt Bân là mût trong nhąng quøc gia có 

mô hình HTXTD phát triển mänh mẽ nhçt täi 

châu Á (Akira, 2020). Mô hình này khĊi ngu÷n 

tĂ cuøi thế kď XIX, chðu ânh hāĊng tĂ tā tāĊng 

HTX Rochdale cþa Anh, vĉi các HTX đæu tiên 

ra đĈi täi Tokyo, Osaka và Kobe (Takeshi, 

2010). Tuy nhiên, trong thĈi kč Showa (tĂ 

1926), chiến tranh và sĆ kiểm soát kinh tế bĊi 

nhà nāĉc đã làm phong trào HTXTD suy giâm. 

Sau Chiến tranh Thế giĉi thă hai, trong bøi 

cânh thiếu hĀt lāćng thĆc, läm phát nghiêm 

trõng và hệ thøng phân phøi truyền thøng tê 

liệt, các câu läc bû mua hàng tĆ phát đāČc hình 

thành nhìm bâo đâm nhu yếu phèm cho cā 

dân. Nhąng tù chăc này nhanh chóng phát 

triển thành “hČp tác xã mua hàng”, đặt nền 

móng cho sĆ phĀc h÷i mänh mẽ cþa HTXTD. 

Đến nëm 1947, Nhêt Bân có khoâng 6.500 

HTXTD, con sø này sĀt giâm còn khoâng 1.000 

đćn vð sau khi Luêt liên hiệp HTXTD ban hành 

nëm 1948, do thiếu hệ thøng quân lý và hú trČ 

hiệu quâ.  

Trong bøi cânh đò, Liên hiệp HTXTD Nhêt 

Bân (JCCU) đāČc thành lêp vào tháng 3 nëm 

1951 nhā mût cć quan quøc gia nhìm hú trČ sĆ 

phĀc h÷i và điều phøi hoät đûng cþa các 

HTXTD dāĉi luêt mĉi (Akira, 2020). JCCU 

đāČc tù chăc hoät đûng theo mô hình ba cçp: 

cçp trung āćng, cçp tînh, cć sĊ, hình thành mût 

hệ thøng mäng lāĉi liên kết chặt chẽ khíp nāĉc 

Nhêt. JCCU đòng vai trñ quan trõng trong việc 

thýc đèy phong trào HTXTD, thay mặt thành 

viên đề xuçt chính sách vĉi chính phþ, tëng 

cāĈng hāĉng dén quân lý và hú trČ hoät đûng 

kinh doanh cho các HTX thành viên (ICA, 

2020). Đến 2023 đã cò 306 HTXTD và các liên 

minh hČp tác xã tiêu dùng tham gia JCCU, vĉi 

tùng sø thành viên lên tĉi hćn 30 triệu ngāĈi 

(JCCU, 2023).  

Các loäi HTXTD Ċ Nhêt Bân rçt đa däng, 

bao g÷m: bán lẻ dĆa vào cûng đ÷ng, HTX trāĈng 

hõc, HTX y tế và phúc lČi, HTX bâo hiểm, HTX 

mua bán và cho thuê nhà Ċ dĆa vào cûng đ÷ng 

kinh doanh, siêu thð, dðch vĀ chuyển đ÷ đến tên 

nhà, bán hàng trĆc tuyến, dðch vĀ chëm sòc 

ngāĈi già. Các hoät đûng này đāČc quân lý bĊi 

Luêt HTXTD và hoät đûng dāĉi sĆ giám sát cþa 

Bû Y tế, Lao đûng và Phúc lČi. Mô hình hoät 

đûng cþa các HTXTD dĆa trên nguyên tíc mua 

chung giúp giâm giá thành và tëng săc mua. 

Các thành viên tham gia quân lý và quyết đðnh 

về hàng hóa, dðch vĀ. Các HTX kinh doanh theo 

loäi hình täi tînh đã đëng kĎ, chî phĀc vĀ thành 

viên và khöng đāČc phép kinh doanh nghiệp vĀ 

ngân hàng (JCCU, 2023).  
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Hình 1. Các yếu tố cấu thành sự thành công của HTXTD Nhật Bản 

Nhà nāĉc cÿng xåy dĆng möi trāĈng kinh 

doanh thuên lČi cho các HTXTD phát triển, 

đ÷ng thĈi cò chính sách āu đãi thuế thçp hćn 

so vĉi các doanh nghiệp tā nhån, bên cänh đò 

khuyến khích các HTX tham gia vào phong 

trào bâo vệ quyền lČi ngāĈi tiêu dùng, góp ý vĉi 

chính phþ để câi thiện möi trāĈng kinh doanh 

thông qua tù chăc JCCU (ICA-AP, 2025). NhĈ 

khung pháp lý rõ ràng, sĆ giám sát và hú trČ tĂ 

cć quan nhà nāĉc, cùng tù chăc theo mô hình 

liên kết quøc gia - tînh - cć sĊ, HTXTD täi 

Nhêt đã phát triển bền vąng, đa däng hóa mô 

hình và có mäng lāĉi phþ khíp toàn quøc. Nëm 

2023, tùng doanh thu cþa các HTXTD Nhêt 

Bân đät hćn 3,7 nghìn tď yên, vĉi hćn 10.000 

sân phèm mang nhãn hiệu “co-op” do các HTX 

thành viên sân xuçt, trĊ thành tù chăc tiêu 

dùng lĉn nhçt toàn quøc (JCCU, 2024).Tď lệ hû 

gia đình tham gia HTXTD lên tĉi 49,5% tùng sø 

hû toàn quøc, trong đò cò tînh đät trên 75% 

(Akira, 2020b). 

HTXTD Nhêt Bân có nhąng đặc điểm nùi 

bêt cþa mût mô hình thành công câ về mặt kinh 

tế và xã hûi thông qua sĆ kết hČp tĂ nhiều yếu 

tø. Bên cänh việc có khung pháp lý rõ ràng và 

möi trāĈng kinh doanh thuên lČi, các HTXTD 

Nhêt Bân cò đûi ngÿ quân lý chuyên nghiệp, 

công nghệ cao và sĆ tham gia tích cĆc cþa phĀ 

ną, đặc biệt là các bà nûi trČ, vĂa là ngāĈi tiêu 

dùng chính, vĂa là ngāĈi quân lý HTX (Akira, 

2020), đåy cÿng là điểm đûc đáo, đặc trāng gòp 

phæn thành công cho các HTXTD cþa Nhêt Bân. 

3.1.4. Hàn Quốc 

Hàn Quøc có lðch sĄ phát triển låu đĈi trong 

lïnh vĆc HTXTD, chî đăng sau Nhêt Bân trong 

khu vĆc chåu Á. HTXTD đæu tiên đāČc thành 

lêp vào nëm 1920, dü bð gián đoän bĊi thĈi kč 

thuûc đða và chiến tranh, nhāng tĂ nëm 1970 

các HTXTD đã h÷i sinh mänh mẽ cùng vĉi chiến 

dðch “Saemaul Undong” cþa chính phþ Hàn 

Quøc nhìm cung cçp và tiêu thĀ hàng hóa thiết 

yếu cho các làng (ICA, 2019). Nëm 1985, các 

HTXTD hiện đäi đæu tiên đã xuçt hiện áp dĀng 

chiến lāČc quân lĎ đùi mĉi sáng täo, mĊ ra giai 

đoän phát triển mänh mẽ không phĀ thuûc vào 

sĆ hú trČ cþa chính phþ để đøi phó vĉi bøi cânh 

khþng hoâng tài chính. Tuy nhiên, để giâi quyết 

các vçn đề kinh tế khò khën cþa nông dân và 

cöng nhån, iCOOP đã đāČc thành lêp vào nëm 

1997 nhā mût liên đoàn HTXTD, nhìm hú trČ 

các nhà sân xuçt đða phāćng và kết nøi thð 
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trāĈng tiêu dùng. Cçu trúc tù chăc cþa iCOOP 

g÷m các HTX thành viên và đäi diện các khu 

vĆc tiêu dùng, sân xuçt và tù chăc hú trČ, đâm 

bâo sĆ phøi hČp toàn diện. Mût điểm nùi bêt 

khác là iCOOP duy trì hệ thøng tích lÿy điểm 

thāĊng dành cho thành viên, nhìm khuyến 

khích sĆ tham gia tích cĆc, chþ đûng và gín bó 

låu dài, đ÷ng thĈi thýc đèy sĆ đùi mĉi, sáng täo 

cþa toàn bû thành viên. iCOOP không chî phân 

phøi mà cñn đæu tā vào nöng nghiệp hąu cć, chế 

biến, bán lẻ trĆc tuyến, xây dĆng thāćng hiệu 

thĆc phèm säch. Mäng lāĉi SAPENet cþa 

iCOOP (2019) quy tĀ hćn 180 tù chăc, đät doanh 

thu hćn sáu trëm tď won, khîng đðnh vai trò 

trung tâm trong phát triển kinh tế xã hûi bền 

vąng (Sumi & Seungkwon, 2023). 

Có thể thçy, täi Hàn Quøc, Hansalim thu 

hýt đāČc sø lāČng hû thành viên lĉn nhçt cho 

thçy săc lan tóa rûng rãi trong cûng đ÷ng. Tuy 

nhiên, iCOOP läi đät doanh thu cao nhçt, phân 

ánh hiệu quâ kinh doanh vāČt trûi so vĉi các 

HTX khác. Điều này cho thçy HTXTD không chî 

phát triển về sø lāČng mà còn ngày càng chuyên 

nghiệp, đòng vai trñ quan trõng trong hệ thøng 

phân phøi hàng hóa cþa Hàn Quøc. 

Điểm nùi bêt cþa HTXTD Hàn Quøc là: 

(i) sĆ têp trung vào an toàn thĆc phèm và tính 

bền vąng; (ii) phát huy dân chþ trong quân lý và 

kinh doanh cþa các HTX, nći các thành viên vĂa 

là ngāĈi tiêu dùng vĂ tham gia vào quá trình ra 

quyết đðnh và quân lý tù chăc và (iii) ăng dĀng 

công nghệ và chuyển đùi sø, giúp các thành viên 

dễ dàng tham gia vào quá trình quân trð và điều 

hành HTX, đ÷ng thĈi thuên tiện trong việc tiếp 

cên và sĄ dĀng sân phèm, dðch vĀ cþa HTX, 

đ÷ng thĈi luôn chú trõng giáo dĀc nång cao nëng 

lĆc cho các thành viên. 

3.1.5. Thái Lan 

HTXTD đæu tiên Ċ Thái Lan đāČc thành lêp 

nëm 1937 Ċ tînh Ayutthay, sau đò lan rûng ra khíp 

câ nāĉc, hoät đûng chþ yếu trong lïnh vĆc bán lẻ, 

cung cçp hàng hóa và dðch vĀ cho thành viên. MĀc 

tiêu hoät đûng cþa HTXTD bao g÷m thýc đèy tiết 

kiệm, giáo dĀc, tëng cāĈng liên kết vĉi các tù chăc 

khác, phát triển vën phñng cçp tînh, tù chăc khâo 

sát để câi thiện hiệu quâ làm việc cþa các HTX. 

Mặc dü đät đāČc nhąng thành tĆu nhçt đðnh, 

HTXTD vén đøi mặt vĉi nhąng vçn đề nhā quân 

lý yếu kém, thiếu khâ nëng cänh tranh cänh  

tranh vĉi các doanh nghiệp bán lẻ (Narong, 2019). 

 

Nguồn: ICA (2020). 

Hình 2. Số hộ thành viên, cửa hàng và doanh thu của HTXTD Hàn Quốc  
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Khoâng 60,21% HTXTD hoät đûng ùn đðnh, 

nhāng mût sø gặp thua lú do sai mĀc đích hoät 

đûng nhā cho thuê mặt bìng hoặc têp trung vào 

hoät đûng thĆc têp sinh viên thay vì têp trung 

vào kinh doanh (Vivat, 2011). Sø lāČng HTXTD 

và thành viên giâm liên tĀc tĂ 165 HTX vĉi 0,74 

triệu thành nëm 2013 xuøng 124 HTX vĉi 0,67 

triệu thành viên nëm 2024. Tuy nhiên, sø lāČng 

thành viên trên múi HTX tëng 8,06%. Mặc dù 

doanh thu cò xu hāĉng giâm nhāng lČi nhuên 

täo ra läi cò xu hāĉng tëng qua các nëm. Hæu 

hết các HTXTD Ċ Thái Lan đều hoät đûng vĉi 

quy mô lĉn và rçt lĉn, cho thçy hiệu quâ hoät 

đûng tëng theo quy mö (Narong, 2019). Bên 

cänh đò, các HTXTD cÿng thýc đèy việc ăng 

dĀng công nghệ, tích hČp bán hàng trĆc tuyến. 

Dāĉi sĆ điều phøi cþa liên đoàn HTX Thái Lan 

và các cć quan nhà nāĉc, cùng vĉi sĆ cþng cø 

liên tĀc cþa hệ thøng luêt qua các nëm 1928, 

1968 và 1999, HTXTD vén gią vai trò nền tâng 

trong hệ sinh thái HTX quøc gia và mang läi 

nhiều lČi ích cho cûng đ÷ng. 

3.2. Yếu tố đóng góp cho sự thành công của 

hợp tác xã tiêu dùng trên thế giới 

TĂ các mö hình điển hình trên thế giĉi, có 

thể nhên thçy nhąng đặc trāng chung cÿng nhā 

sĆ khác biệt trong quá trình phát triển cþa các 

HTXTD. Bâng 1 tùng hČp và đøi chiếu mût sø 

đặc điểm nùi bêt cþa các mô hình này, tĂ đò cho 

thçy sĆ thành công cþa các mö hình đến tĂ 

nhiều yếu tø kết hČp nhā khung pháp lý rõ ràng 

và sĆ hú trČ hiệu quâ cþa nhà nāĉc, quân trð 

chuyên nghiệp, sĆ tham gia tích cĆc cþa các 

thành viên, phát triển mäng lāĉi liên kết, chú 

trõng giáo dĀc và gín kết cûng đ÷ng hāĉng tĉi 

mĀc tiêu phát triển bền vąng. 

Thứ nhất, môi trường pháp lý rõ ràng và 

chính sách hỗ trợ hiệu quâ từ Nhà nước: Mût hệ 

thøng pháp lý rõ ràng, cùng vĉi các chính sách 

hú trČ cþa nhà nāĉc đòng vai trñ quan trõng 

trong việc täo hành lang pháp lĎ và möi trāĈng 

kinh doanh thuên lČi, minh bäch cho sĆ phát 

triển cþa các HTXTD. Nhêt Bân, Hàn Quøc và 

Đăc đều có hệ thøng pháp lý chuyên biệt, là nền 

tâng cho sĆ phát triển cþa HTXTD.  

Chính sách hú trČ về thuế Ċ Nhêt Bân, tiếp 

cên công nghệ, và đào täo phát triển ngu÷n 

nhân lĆc Ċ Hàn Quøc đã gòp phæn nâng cao 

nëng lĆc cänh tranh cþa các HTX. Tuy nhiên, 

việc giĉi hän giao dðch vĉi ngāĈi không phâi 

thành viên (Nhêt Bân) vĂa đâm bâo cho lČi ích 

cþa thành viên nhāng cò cÿng cò thể trĊ thành 

rào cân pháp lý giĉi hän phäm vi hoät đûng, có 

thể làm giâm nëng lĆc mĊ rûng thð trāĈng cþa 

HTX. Do đò, chính sách cþa nhà nāĉc cæn phát 

triển theo hāĉng vĂa hú trČ, vĂa nång cao nëng 

lĆc tĆ chþ cho HTXTD để cò cć hûi cänh tranh 

và phát triển mänh mẽ hćn. 

Thứ hai, sự tham gia tích cực và vai trò của 

thành viên: Tçt câ các mô hình thành công trên 

thế giĉi đều cho thçy thành viên đòng vai trñ 

then chøt trong phát triển HTXTD. Các HTX 

nhā KF (ThĀy Điển), iCOOP, Hansalim (Hàn 

Quøc) và JCCU (Nhêt Bân) đều phát huy hiệu 

quâ nguyên tíc dân chþ - bình đîng thông qua 

cć chế “mût ngāĈi, mût phiếu bæu”, đ÷ng thĈi täo 

điều kiện cho thành viên tham gia xây dĆng 

chiến lāČc, quân lý hoät đûng và giám sát tài 

chính, các thành viên không chî tham gia vào 

quá trình quân lý mà còn trĆc tiếp sĄ dĀng các 

sân phèm, dðch vĀ do HTX cung cçp. Việc thiết 

lêp cć chế khuyến khích, tích điểm Ċ Hàn Quøc 

đã giýp gia tëng đûng lĆc và gín bó giąa thành 

viên và HTX, tĂ đò hình thành săc mänh têp 

thể cho sĆ phát triển. Điều này khîng đðnh vai 

trò quan trõng cþa tā cách thành viên, vĉi chăc 

nëng vĂa là chþ thể, vĂa là ngāĈi thĀ hāĊng, 

đ÷ng thĈi thýc đèy nëng lĆc tù chăc và khâ nëng 

đùi mĉi cþa HTX. Do đò, tā cách thành viên và 

sĆ tham gia cþa hõ là nëng lĆc quan trõng täo 

ra lČi thế so sánh giąa các HTX. 

Thứ ba, xây dựng mạng lưới liên kết để tăng 

cường năng lực cạnh tranh: Yếu tø nùi bêt cþa 

các mô hình HTXTD hiện đäi là khâ nëng xåy 

dĆng mäng lāĉi liên kết câ chiều dõc và chiều 

ngang. Các tù chăc nhā JCCU (Nhêt Bân), KF 

(ThĀy Điển) và SAPENet (Hàn Quøc) đều phát 

triển thành nhąng liên đoàn HTX nhiều cçp - tĂ 

cć sĊ, tînh đến quøc gia - góp phæn điều phøi 

chiến lāČc, chia sẻ ngu÷n lĆc và tøi āu hòa quy 

mô hoät đûng. Hình thăc này giúp các HTX 

khöng đćn lẻ đøi mặt vĉi thð trāĈng mà trĊ thành 

mût phæn cþa hệ sinh thái kinh tế - xã hûi quy 

mô lĉn, tĂ đò tëng nëng lĆc đàm phán, khâ nëng 

chøng chðu và mĊ rûng thð trāĈng trong bøi cânh 

toàn cæu hóa, công nghệ sø. 
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Bảng 1. Tổng hợp đặc điểm nổi bật từ các mô hình 

Chủ đề Thụy Điển (KF) 
Đức 

(Rewe, Edeka, Coop) 
Nhật Bản  
(JCCU) 

Hàn Quốc  
(Hansalim, iCOOP) 

Thái Lan 

Môi trường 
pháp lý 

Khung pháp lý chung 
hỗ trợ HTX dân chủ, 
minh bạch, chú trọng 
bảo vệ người tiêu 
dùng 

Chính phủ hỗ trợ 
mạnh, khung pháp lý 
riêng quy định cụ thể 
trong GenG từ năm 
1889 và được sửa 
đổi nhiều lần, hiện 
đại, có sự kiểm soát 
chặt chẽ của liên 
đoàn HTX 

Luật HTXTD 1948, 
giám sát bởi Bộ Y 
tế - Lao động - 
Phúc lợi; ưu đãi 
thuế, khuyến khích 
tham gia bảo vệ 
quyền lợi người 
tiêu dùng 

Phát triển mạnh từ thập 
niên 1970; Luật HTX 
củng cố, chính phủ hỗ 
trợ giai đoạn đầu; sau 
đó iCOOP phát triển 
độc lập, tự chủ 

Luật HTX từ 1928, 
điều chỉnh 1968 & 
1999; chịu sự kiểm 
soát của liên đoàn 
HTX & nhà nước 

Mô hình 
quản trị 

Liên đoàn KF (1899), 
dân chủ nội bộ, chia 
sẻ lợi nhuận minh 
bạch, chú trọng giáo 
dục thành viên 

Liên đoàn đa tầng, 
tích hợp công nghệ, 
thương mại điện tử; 
nhiều tập đoàn HTX 
bán lẻ lớn 

Mô hình 3 cấp: 
trung ương - tỉnh - 
cơ sở; quản lý 
chuyên nghiệp, áp 
dụng công nghệ 
cao 

iCOOP: cấu trúc liên 
kết sản xuất - tiêu dùng 
- tổ chức hỗ trợ; 
Hansalim: dựa vào 
cộng đồng; quản trị 
sáng tạo, chú trọng đào 
tạo thành viên 

Phần lớn HTX quy 
mô lớn; một số yếu 
kém trong quản lý, 
cạnh tranh kém với 
doanh nghiệp bán lẻ 
lớn 

Sự tham 
gia của 
thành viên 

3,9 triệu thành viên 
(2024); lợi nhuận 
phân chia công bằng; 
khuyến khích tham 
gia qua giáo dục 

19,2 triệu thành viên, 
tạo 800.000 việc làm; 
thành viên tham gia 
rộng khắp nhiều lĩnh 
vực 

30 triệu thành viên 
(2023); thu hút phụ 
nữ, nội trợ tham gia 
quản lý tích cực 

Hansalim: 739,462 hộ 
thành viên lớn nhất; 
iCOOP: 302,561 hộ 
thành viên năm 2022, 
thành viên gắn bó qua 
hệ thống tích điểm 

0,67 triệu thành viên 
(2017), số lượng HTX 
giảm nhưng số thành 
viên/HTX tăng 8% 

Liên kết 
mạng lưới 

Liên kết xuyên biên 
giới, hợp tác quốc tế; 
Coop là chuỗi bán lẻ 
lớn nhất 

Liên kết trong nhiều 
ngành: tiêu dùng, tài 
chính, bảo hiểm; hệ 
thống siêu thị rộng 
khắp 

JCCU liên kết toàn 
quốc, đại diện 
chính sách với 
chính phủ, phối hợp 
quốc tế (ICA) 

iCOOP: mạng lưới 
SAPENet 180 tổ chức; 
Hansalim lan tỏa cộng 
đồng rộng lớn 

Liên kết cấp tỉnh, 
quốc gia, gắn với liên 
đoàn HTX Thái Lan; 
tích hợp bán hàng 
trực tuyến 

Kết quả 
hoạt động 

28 hiệp hội tiêu dùng; 
đạt doanh thu 36.677 
triệu SEK (2022); 
phát triển bền vững, 
đa dạng dịch vụ 

5.797 HTX, 19,2 triệu 
thành viên, nhiều tập 
đoàn bán lẻ lớn, kinh 
doanh đa ngành rộng 
khắp cả nước 

Doanh thu 3,7 
nghìn tỷ yên (2023); 
10.000 sản phẩm 
nhãn hiệu “co-op”; 
độ phủ toàn quốc 

iCOOP doanh thu > 
600 tỷ won; Hansalim 
thu hút thành viên lớn, 
đạt gần 500 tỷ won 
(2020); HTX trở thành 
kênh phân phối quan 
trọng 

124 HTXTD (2017); 
doanh thu giảm 
nhưng lợi nhuận tăng 
24,85% (2017); hiệu 
quả tăng theo quy mô 

 

Thứ tư, quân trị chuyên nghiệp và minh 

bạch gắn với đổi mới công nghệ: Nhêt Bân, Hàn 

Quøc, ThĀy Điển, Đăc là nhąng quøc gia nùi bêt 

vĉi các HTXTD thành công nhĈ vào việc xây 

dĆng hệ thøng quân trð chuyên nghiệp và minh 

bäch, lçy hiệu quâ kinh doanh làm trung tâm 

trong khi vén đâm bâo nguyên tíc dân chþ cþa 

HTX. TĂ khâu hoäch đðnh chiến lāČc, giám sát 

thĆc thi cho đến quân lý tài chính. Hàn Quøc và 

ThĀy Điển đặc biệt chú trõng ăng dĀng công 

nghệ hiện đäi nhā blockchain và sø hóa quy trình 

quân lý. Nhąng công nghệ này đâm bâo tính 

minh bäch trong chuúi cung ăng, cþng cø niềm 

tin cþa ngāĈi tiêu düng đøi vĉi sân phèm và dðch 

vĀ cþa các HTXTD. Việc áp dĀng công nghệ giúp 

các HTX này duy trì sĆ đùi mĉi, tøi āu hòa quy 

trình và nâng cao chçt lāČng dðch vĀ, tĂ đò täo ra 

mût hệ thøng HTX thành công và tin cêy. 

Thứ năm, chú trọng giáo dục thành viên và 

gắn kết cộng đồng hướng tới mục tiêu phát triển 

bền vững; Các mö hình thành cöng nhā KF 

(ThĀy Điển), JCCU (Nhêt Bân) hay iCOOP 

(Hàn Quøc) đều đæu tā mänh vào đào täo thành 

viên về kĐ nëng quân lý, tài chính, tiêu dùng có 

trách nhiệm và tā duy phát triển bền vąng. Các 

HTXTD không chî chú trõng hiệu quâ kinh tế 

mà còn gín hoät đûng kinh doanh vĉi các mĀc 

tiêu xã hûi và möi trāĈng nhā an toàn thĆc 

phèm, tiêu dùng xanh, bâo vệ möi trāĈng và 

bình đîng giĉi. Đặc biệt, Ċ Nhêt Bân, phĀ ną - 

nhçt là các bà nûi trČ - vĂa là ngāĈi tiêu dùng 

chính, vĂa tham gia quân trð HTX, góp phæn 

cþng cø săc mänh cûng đ÷ng và täo dĆng lòng 

tin xã hûi. SĆ kết hČp giąa giáo dĀc thành viên 

và gín kết cûng đ÷ng giúp HTXTD duy trì sĆ 

đ÷ng thuên, gia tëng giá trð xã hûi và hāĉng đến 

phát triển bền vąng lâu dài. 
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3.3. Những thách thức chính đối với các 

hợp tác xã tiêu dùng  

Khâ năng cạnh tranh với các tập đoàn bán 

lẻ lớn: Toàn cæu hóa, cuûc cách mäng công nghệ 

thông tin và truyền thông täo ra nhiều cć hûi 

nhāng cÿng mang läi nhiều thách thăc lĉn vĉi 

các HTXTD. Nghiên cău cþa Akira (2020) chî ra 

rìng, sĆ cänh tranh tĂ các têp đoàn bán lẻ toàn 

cæu ngày càng gay gít trong lïnh vĆc bán lẻ. Các 

cĄa hàng bán lẻ tĆ đûng cÿng ngày càng phát 

triển, lāČng giao dðch tĂ điện thoäi thông minh 

cÿng ngày càng tëng trāĊng trong khi các 

HTXTD thāĈng có quy mô hän chế, ngu÷n lĆc 

tài chính và công nghệ thçp hćn so vĉi doanh 

nghiệp tā nhån lĉn. Điều này dén đến khâ nëng 

cänh tranh về giá câ, dðch vĀ và đû bao phþ thð 

trāĈng bð hän chế.  

Sự phát triển của công nghệ, trí tuệ nhân 

tạo: SĆ phát triển cþa trí tuệ nhân täo (AI) hăa 

hẹn sẽ có ânh hāĊng sâu rûng và thay đùi toàn 

bû xã hûi và nền kinh tế trong tāćng lai. AI cò 

thể hú trČ tøi đa hòa quy trình, hú trČ ra quyết 

đðnh dĆa trên dą liệu lĉn, tëng khâ nëng tiếp 

cên thð trāĈng đ÷ng thĈi nâng cao sĆ hài lòng 

cþa khách hàng thông qua hệ thøng chatbot và 

trČ lý âo. Mặc dü tác đûng cĀ thể cþa AI đøi vĉi 

HTXTD vén chāa đāČc nghiên cău và dĆ đoán 

đæy đþ, song có thể khîng đðnh, nó sẽ täo ra 

nhąng biến chuyển lĉn, ânh hāĊng đến phāćng 

thăc hoät đûng cþa các hČp tác xã này, tĂ cách 

thăc tù chăc, quân lĎ, đến việc tāćng tác và cung 

cçp dðch vĀ cho các thành viên. AI có thể giúp 

nâng cao hiệu quâ dðch vĀ và giâm chi phí, đ÷ng 

thĈi cÿng đặt ra thách thăc lĉn về khâ nëng 

thích ăng và sĆ cänh tranh trên thð trāĈng, đặc 

biệt là các HTXTD nhó, hän chế về ngu÷n lĆc tài 

chính trong đæu tā cöng nghệ và trình đû nhân 

sĆ để vên hành và khai thác dą liệu. Hiện nay, 

đa sø các HTXTD vén phĀ thuûc vào vøn góp 

cþa thành viên, việc huy đûng vøn bên ngoài 

gặp rçt nhiều khò khën nhā thiếu tài sân đâm 

bâo, thiếu phāćng án kinh doanh thuyết phĀc, 

nëng lĆc quân trð tài chính minh bäch hän chế 

khiến HTX khó tiếp cên tín dĀng thāćng mäi 

cÿng nhā ngu÷n vøn đæu tā bên ngoài. 

Quy mô thành viên của các HTXTD hạn 

chế: Hæu hết các HTXTD thành công trên thế 

giĉi đều có sø lāČng thành viên rçt lĉn, hõ 

không têp trung phát triển sø lāČng HTX mà 

têp trung phát triển quy mô thành viên trong 

HTX để có lČi thế trong việc phát triển các sân 

phèm, dðch vĀ có chçt lāČng tøt và giá thành 

tiêu dùng nûi bû thçp hćn so vĉi thð trāĈng. Vì 

vêy, các HTXTD bao g÷m câ Ċ Việt Nam có sø 

quy mô nhó so vĉi thế giĉi sẽ là mût thách thăc 

lĉn trong quá trình phát triển vì không có thð 

trāĈng nûi bû đþ lĉn để tù chăc các hoät đûng 

cung cçp sân phèm, dðch vĀ phĀc vĀ thành viên 

hiệu quâ, đ÷ng thĈi giâm khâ nëng cänh tranh 

vĉi các têp đoàn bán lẻ trên thð trāĈng. 

Khâ năng quân trị hạn chế: ThĆc tiễn cho 

thçy nhiều HTXTD có thành viên lĉn, phân tán 

theo đða bàn rûng, dén tĉi tình träng thông tin 

khöng đāČc truyền đät kðp thĈi, cć chế giám sát 

nûi bû täi mût sø HTX chāa chặt chẽ, làm gia 

tëng nguy cć xung đût lČi ích và suy giâm niềm 

tin cþa thành viên. Ở Việt Nam, mô hình quân 

trð HTX vén còn nặng tính truyền thøng, thiếu 

chuyên nghiệp và chāa áp dĀng công cĀ hiện đäi 

để quân lý thành viên, minh bäch hóa hoät đûng 

tài chính.  

Bên cänh thích ăng vĉi bøi cânh công nghệ 

sø, HTXTD cæn tëng cāĈng khâ nëng cänh 

tranh thông qua việc hČp nhçt và đæu tā vào 

công nghệ hiện đäi, trong khi hõ cÿng phâi duy 

trì bân síc hČp tác xã cþa mình vĉi sĆ tham gia 

mänh mẽ cþa các thành viên cÿng là mût thách 

thăc không nhó (Akira, 2020). 

Nhąng thách thăc này đñi hói HTXTD phâi 

nång cao nëng lĆc quân trð, ăng dĀng công nghệ 

thông tin, têp trung phát triển thành viên là 

yêu cæu cçp thiết để HTXTD hoät đûng minh 

bäch, hiệu quâ và bền vąng.  

3.4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

TĂ nhąng kinh nghiệm thành công trên thế 

giĉi và thách thăc mà HTXTD đang phâi đøi 

mặt, mût sø bài hõc cho Việt Nam để thýc đèy 

sĆ phát triển và phĀc h÷i trĊ läi cþa các HTXTD 

dùng bao g÷m: 

Hoàn thiện khung pháp lý và chính sách hỗ 

trợ: Mût hệ thøng pháp lý rõ ràng, nhçt quán và 

có tính chuyên biệt là nền tâng phát triển 
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HTXTD täi các quøc gia phát triển. Ở Việt Nam, 

cæn rà soát và hoàn thiện Luêt HTX và các vën 

bân dāĉi luêt theo hāĉng cĀ thể hóa các quy 

đðnh dành riêng cho HTXTD, cĀ thể hóa các 

điều khoân liên quan đến HTXTD, täo môi 

trāĈng pháp lý thuên lČi cho các hoät đûng cþa 

các HTXTD. Chính phþ cæn có chính sách hú trČ 

mänh mẽ hćn cho các HTXTD bao g÷m āu đãi 

thuế, tiếp cên vøn āu đãi, hú trČ đæu tā hä tæng 

và chuyển đùi sø. CĀ thể hóa pháp luêt về bâo 

vệ ngāĈi tiêu dùng, tĂ đò khuyến khích ngāĈi 

tiêu dùng tham gia vào HTX. 

Nâng cao năng lực quân lý, vai trò của thành 

viên: Cæn đèy mänh cöng tác đào täo và phát 

triển ngu÷n nhân lĆc cho đûi ngÿ quân lý và 

thành viên, đặc biệt cæn cò các chāćng trình đào 

täo chuyên sâu giúp HTX nâng cao khâ nëng 

quân trð chuyên nghiệp, lêp kế hoäch, xây dĆng 

các phāćng án kinh doanh và tiếp cên thð trāĈng. 

Ngoài ra, các HTX thành cöng đều khîng đðnh 

vai trò then chøt cþa thành viên không chî trong 

trong tiêu dùng mà còn quân lý, giám sát và 

hoäch đðnh chiến lāČc, do đò có thể áp dĀng các 

chāćng trình tích điểm, āu đãi, đùi điểm vĉi 

thành viên nhā iCOOP täi Hàn Quøc nhìm tëng 

tính gín kết và trách nhiệm cþa ngāĈi tiêu dùng 

vĉi HTX, khuyến khích sĆ tham gia chþ đûng cþa 

thành viên, đặc biệt là phĀ ną và ngāĈi tiêu dùng 

đö thð - nhąng đøi tāČng có ânh hāĊng mänh đến 

xu hāĉng tiêu dùng hiện đäi. 

Thýc đèy ăng dĀng công nghệ vào quân lý, 

xây dĆng mô hình quân trð chuyên nghiệp, minh 

bäch và nâng cao khâ nëng tiếp cên thð trāĈng: 

Nhêt Bân, ThĀy Điển, Hàn Quøc và Đăc đều 

xây dĆng hệ thøng quân trð hiện đäi, áp dĀng 

công nghệ sø trong kiểm soát nûi bû, kế toán tài 

chính, truy xuçt ngu÷n gøc sân phèm và quân lý 

thành viên. Do đò, cæn thýc đèy các HTXTD ăng 

dĀng công nghệ sø trong quân lĎ để xây dĆng hệ 

thøng minh bäch và chuyên nghiệp, nâng cao 

hiệu quâ hoät đûng, nâng cao khâ nëng thích 

ăng, đùi mĉi cþa HTX. Phát triển hệ thøng phân 

phøi linh hoät và tiết kiệm chi phí, ăng dĀng 

công nghệ thông tin và nền tâng trĆc tuyến để 

täo thuên lČi cho thành viên khi đặt hàng và 

nhên sân phèm, đ÷ng thĈi kết nøi trĆc tiếp vĉi 

các nhà sân xuçt để giâm bĉt chi phí trung gian, 

mang läi giá trð tøi āu cho khách hàng. 

Tăng cường liên kết và hợp tác quốc tế để 

nâng cao năng lực cạnh tranh: Việt Nam cæn hõc 

hói kinh nghiệm tĂ các liên minh HTXTD nhā 

JCCU (Nhêt Bân) hay SAPENet (Hàn Quøc) 

trong việc hình thành hệ thøng liên kết HTX 

nhiều cçp (tĂ cçp xã, huyện đến vùng và quøc 

gia). Cæn thýc đèy vai trò cþa Liên hiệp HTX tiêu 

dùng Việt Nam trong điều phøi, chia sẻ ngu÷n 

hàng, phát triển thāćng hiệu chung và liên kết 

tiêu thĀ sân phèm giąa các HTX thành viên để 

täo ra lČi thế về quy mô và săc mänh têp thể, đặc 

biệt trong bøi cânh cänh tranh vĉi hệ thøng siêu 

thð và bán lẻ hiện đäi. Khuyến khích các HTXTD 

tham gia các chāćng trình trao đùi, hûi thâo quøc 

tế để hõc têp, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cć 

hûi hČp tác vĉi các tù chăc quøc tế. Đ÷ng thĈi 

phát triển liên kết vĉi các HTX khác để phát 

triển quy mö, đa däng hóa dðch vĀ và sân phèm, 

giâm chi phí trung gian tĂ đò nång cao săc cänh 

tranh trên thð trāĈng. 

Phát triển mô hình HTXTD gắn với giáo dục 

thành viên và mục tiêu phát triển bền vững: Việt 

Nam cæn xây dĆng các mô hình HTX tiêu dùng 

kiểu mĉi theo hāĉng tích hČp giąa mĀc tiêu kinh 

tế - xã hûi - möi trāĈng, têp trung cung cçp sân 

phèm säch, hąu cć, an toàn thĆc phèm và dðch 

vĀ cûng đ÷ng, thýc đèy kinh tế xanh, tiêu dùng 

xanh và sân xuçt tuæn hoàn. Đèy mänh giáo dĀc 

và truyền thông nhìm nång cao nëng lĆc thành 

viên và nhên thăc cûng đ÷ng thöng qua đào täo, 

hûi thâo, truyền thöng đa phāćng tiện và nền 

tâng trĆc tuyến, đặc biệt chú trõng đào täo kĐ 

nëng quân lĎ tài chính cho đûi ngÿ quân trð 

HTXTD và đðnh hāĉng tā duy tiêu düng cò trách 

nhiệm trong cûng đ÷ng. Việc kết hČp giąa giáo 

dĀc, gín kết cûng đ÷ng và phát triển bền vąng sẽ 

giúp HTXTD Ċ Việt Nam nâng cao hiệu quâ hoät 

đûng, cþng cø niềm tin xã hûi và khîng đðnh vai 

trñ nhā mût tù chăc kinh tế - xã hûi toàn diện. 

4. KẾT LUẬN 

HTXTD là mût loäi hình kinh tế têp thể 

đòng vai trñ quan trõng trong việc nâng cao phúc 

lČi ngāĈi tiêu düng, thýc đèy sân xuçt và góp 

phæn phát triển kinh tế cûng đ÷ng. Trâi qua mût 

chặng đāĈng dài, tĂ nhąng nú lĆc nhó lẻ täi 

Rochdale đến trĊ thành mût phong trào toàn cæu, 
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HTXTD đã chăng minh săc mänh cþa tinh thæn 

hČp tác trong xây dĆng mût nền kinh tế công 

bìng và bền vąng. Tuy nhiên, HTXTD Ċ Việt 

Nam vén còn hän chế, chāa phát triển tāćng 

xăng vĉi tiềm nëng do nhiều nguyên nhån nhā 

hän chế về quy mö, nëng lĆc quân lý và khâ nëng 

cänh tranh. Các mô hình thành công trong phát 

triển HTXTD tĂ mût sø nāĉc chåu Âu nhā ThĀy 

Điển, Đăc và kinh nghiệm tĂ chåu Á nhā Nhêt 

Bân, Hàn Quøc và Thái Lan đã gČi ý bài hõc kinh 

nghiệm quý giá cho Việt Nam nhā hoàn thiện 

khung pháp lĎ, nång cao nëng lĆc quân lý và vai 

trò cþa thành viên, thýc đèy ăng dĀng công nghệ 

vào quân lý và tiêu thĀ, tëng cāĈng hČp tác quøc 

tế để nång cao nëng lĆc cänh tranh, xây dĆng các 

mö hình thí điểm hČp tác xã tiêu dùng kiểu mĉi, 

đèy mänh công tác tuyên truyền nång cao nëng 

lĆc thành viên và giáo dĀc cûng đ÷ng về lČi ích 

cþa việc tham gia HTXTD.  
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